
THUẾ TỈNH QUẢNG NGÃI
THUẾ CƠ SỞ 2 TỈNH QUẢNG NGÃI

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH ĐỀ NGHỊ CHUYỂN THÔNG TIN ĐỊA CHÍNH ĐỂ
XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT, TÍNH TIỀN THUÊ ĐẤT PHẢI NỘP

(Ban hành kèm theo Công văn số       /TCS2-QLTK ngày    /    /2026 của Thuế cơ sở 2 tỉnh Quảng Ngãi)

STT Tên cá nhân, hộ gia
đình sử dụng đất MST Địa chỉ thuê đất Diện tích

(m²)
Thửa
đất

Tờ
bản

đồ số

Quyết định thuê đất Thời hạn thuê đất Thời gian ổn định
ĐGTĐ Mục đích sử

dụng đất

Thời điểm
đến hạn

điều chỉnh
đơn giá

Thông tin cần xác định để tính đơn giá thuê đất theo chu kỳ mới

Số Ngày, tháng,
năm Từ ngày Đến ngày Từ ngày Đến ngày Bảng giá đất áp dụng Giá đất Khu vực,

đoạn đường Vị trí

1 Tạ Công Thụy 8054707470
xã Nghĩa Điền (nay là
xã Nghĩa Giang), tỉnh

Quảng Ngãi
27.584 1473 11 5323/QĐ-

UBND 28/10/2015 30/10/201
5 30/10/2035 30/10/2020 29/10/2025

Xây dựng trang
trại vườn ươm
cây lâm nghiệp

(Đất nông
nghiệp)

30/10/2025

Quyết định số 73/2024/QĐ-
UBND ngày 31/12/2024
của UBND tỉnh Quảng

Ngãi

2 Lê Đình Ái 8260771577
xã Nghĩa Thắng (nay
là xã Trà Giang), tỉnh

Quảng Ngãi
13.257

66,67,8
8,120,1

31
22 5324/QĐ-

UBND 28/10/2015 30/10/2015 30/10/2035 30/10/2020 29/10/2025

Xây dựng trang
trại sản xuất

nấm ăn và nấm
dược liệu (Đất
nông nghiệp)

30/10/2025

Quyết định số 73/2024/QĐ-
UBND ngày 31/12/2024
của UBND tỉnh Quảng

Ngãi

3 Nguyễn Văn Bảy 4300521145
xã Nghĩa Hòa (nay là

xã Tư Nghĩa), tỉnh
Quảng Ngãi

750 774 2 4511/QĐ-
UBND 13/11/2012 27/12/2012 27/12/2032 27/12/2012 26/12/2017

Xây dựng cửa
hàng mua bán
vật liệu xây
dựng (Đất

thương mại dịch
vụ)

27/12/2017

Quyết định số 67/2014/QĐ-
UBND ngày 31/12/2014
của UBND tỉnh Quảng

Ngãi 

27/12/2022
Quyết định số 11/2020/QĐ-
UBND ngày 08/6/2020 của

UBND tỉnh Quảng Ngãi

4 Trần Minh Hoàng 4300269312
Thị trấn Sông Vệ (nay
là xã Vệ Giang), tỉnh

Quảng Ngãi
28 913 4 07/QĐ-

UBND 12/01/2011 01/01/2011 01/01/2031 01/01/2016 31/12/2020

Xây dựng Kiốt
mua bán gia

công vàng bạc
(Đất thương mại

dịch vụ)

01/01/2021
Quyết định số 11/2020/QĐ-
UBND ngày 08/6/2020 của

UBND tỉnh Quảng Ngãi

5 Nguyễn Thị Ngọc
Diễm 8241735397

Thị trấn Sông Vệ (nay
là xã Vệ Giang), tỉnh

Quảng Ngãi
28 914 4 749/QĐ-

UBND 05/05/2011 01/05/201
1 01/05/2031 01/05/2011 30/04/2016

Xây dựng Kiốt
Shop thời trang
(Đất thương mại

dịch vụ)

01/05/2016

Quyết định số 67/2014/QĐ-
UBND ngày 31/12/2014
của UBND tỉnh Quảng

Ngãi 

01/05/2021
Quyết định số 11/2020/QĐ-
UBND ngày 08/6/2020 của

UBND tỉnh Quảng Ngãi
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